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Lớp 2...                 

I. TOÁN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

68 + 14      28 + 19      100 -72        81 - 46       36 + 47       84 - 29       100 - 53        62 + 38 

Bài 2: Tìm x: 

x + 24 = 69                      23 + x = 41                  x - 54 = 37             x + 41 = 29 + 53          

x + 19 = 91                      50 - x = 37                  x - 13 = 61             42 - x = 15 - 9 

Bài 3: Bạn Bảo có 40 viên bi, bạn Cường có nhiều hơn bạn Bảo 12 viên bi. Hỏi bạn Cường có bao nhiêu viên bi?

Bài 4: Bạn Thảo hái được 28 bông hoa, bạn Phụng hái được ít hơn bạn Thảo 9 bông hoa. Hỏi bạn Phụng hái được bao nhiêu bông hoa?

Bài 5: Bạn Diễm cân nặng 28 kg, bạn Lân cân nặng hơn bạn Diễm 5 kg. Hỏi bạn Lân cân nặng bao nhiêu ki lô gam?

Bài 6: Trong thùng có 45kg gạo. Chị Hà bán đi một số gạo. Trong thùng còn lại 27 kg gạo. Hỏi chị Hà đã bán đi bao nhiêu ki- lô- gam gạo?

II. Tiếng Việt:

Bài 1: Đặt câu theo mẫu:

a) Ai là gì? (2 câu)

b) Ai làm gì? (2 câu)

c) Ai thế nào? (2 câu)

Bài 2: Nối các câu cho sẵn theo mẫu:

	1. Ai thế nào?

	2. Ai là gì?

	3. Ai làm gì?


a. Mái tóc bà em bạc như cước.        

b. Em quét nhà giúp mẹ.

c. Đôi mắt em bé đen láy.

d. Hoa viết thư cho bố.

e. Thiếu nhi là tương lai của đất nước.
Bài 3: Điền dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi vào mỗi ô trống thích hợp.

Trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội      cô hỏi Tí:

- Tại sao bón phân cây cối lại xanh tốt

- Thưa cô       vì cây cối sợ bẩn       nó vươn cao để tránh chỗ bẩn ạ  
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A. Đọc thầm mẩu chuyện sau:

MÓN QUÀ QUÝ

Mẹ con nhà thỏ sống trong một cánh rừng, Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con. Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ. Tết sắp đến, chúng bàn nhau chuẩn bị một món quà tặng mẹ. Món quà là một chiếc khăn trải bàn trắng tinh, được tô điểm bằng những bông hoa sắc màu lộng lẫy. Góc chiếc khăn là dòng chữ Kính chúc mẹ vui, khoẻ được thêu nắn nót bằng những sợi chỉ vàng.

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Câu văn nào dưới đây tả sự vất vả của Thỏ Mẹ ?

a) Bầy thỏ con rất thương yêu và biết ơn mẹ.

b) Thỏ Mẹ cảm thấy mọi mệt nhọc tiêu tan hết.

c) Thỏ Mẹ làm lụng quần quật suốt ngày để nuôi đàn con.

2. Để tỏ lòng thương yêu và biết ơn mẹ, bầy thỏ con đã làm gì?

a) Hái tặng mẹ những bông hoa lộng lẫy.

b) Làm tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.

c) Làm tặng mẹ một chiếc khăn quàng.

3. Món quà được tặng mẹ vào dịp nào?

a) Vào dịp tết.

b) Vào ngày sinh nhật mẹ.

c) Vào ngày hội đón xuân.

4. Vì sao khi nhận món quà, Thỏ Mẹ cảm thấy những mệt nhọc tiêu tan hết?

a) Vì Thỏ Mẹ vui mừng thấy các con chăm chỉ.

b) Vì Thỏ Mẹ hạnh phúc biết các con hiếu thảo.

c) Vì chiếc khăn trải bàn là món quà Thỏ Mẹ ao ước.

5. Dòng nào dưới đây gồm những từ chỉ hoạt động của người và vật ?

a) bàn nhau, tặng.

b) khăn trải bàn, bông hoa

c) hiếu thảo, trắng tinh

6. Câu “ Bầy thỏ con tặng mẹ một chiếc khăn trải bàn.” được cấu tạo theo mẫu nào trong 3 mẫu dưới đây?

a) Ai là gì?

b) Ai làm gì?

c) Ai thế nào?

7. Câu nào dưới đây cấu tạo theo mẫu Ai thế nào?

a) Dòng nước chảy ra sông, biển.

b) Cục nước đá trắng tinh.

c) Trời cao là bạn của tôi.

B. Hoàn thành các bài tập sau:

1. Điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào        thích hợp:

Ngày lũ chim non trưởng thành đã tới       Bốn chú chim chích bé xíu nhoai ra khỏi lồng  tập bay chuyền trên cây ngái        quấn quýt theo sau cha mẹ.

2. Điền dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi, dấu phẩy vào       thích hợp:

Chị giảng giải cho em:

- Sông       hồ rất cần cho con người        Em có biết nếu không có sông       hồ thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao không

Em nhanh nhảu trả lời:

- Em biết rồi. Thì sẽ chẳng có ai biết bơi, đúng không chị  

3. Xếp các từ sau đây thành hai nhóm:
nắng, chạy, bố, mẹ, vàng, tươi, giúp, ngoan ngoãn

	a) Từ chỉ người , sự vật
	

	b) Từ chỉ hoạt động
	

	c) Từ chỉ đặc điểm, tính chất
	


4. Nối từ với vế câu thích hợp để tạo thành câu “Ai thế nào?”
	Nắng
	1) rất ngoan ngoãn, chăm chỉ.

	
	2) chạy nhanh không ai đuổi kịp.

	
	3) là ánh sáng của mặt trời.


5. Đặt 2 câu theo mẫu “ Ai là gì?”
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